NỘI DUNG KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN TOÁN - TIN HỌC:
1) Môn Tin học:

a) Khối 12: Từ bài 1 đến bài 5

b) Khối 11: Từ bài 1 đến bài 10
c) Khối 10: Từ bài 1 đến bài 12
2) Môn Toán:

a) Khối 12:

· Phần Tự luận- 20 phút (3 điểm): 3 câu, mỗi câu 1 điểm

· Câu 1: Giải bất pt mũ – dạng cùng cơ số 

· Câu 2: Giải bất pt logarit– dạng cùng cơ số

· Câu 3: Tính thể tích của hình chóp có SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Mặt phẳng đáy có thể là tam giác vuông (vuông cân, đều), hình vuông, hình chữ nhật, biết độ dài cạnh đáy, biết góc giữa đường thẳng và mặt phẳng.
· Phần Trắc nghiệm- 70 phút (7 điểm): 35 câu, mỗi câu 0,2 điểm

· Câu 1,2: Tìm khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm bậc 3, hàm trùng phương, hàm nhất biến.

· Câu 3,4: Tìm cực trị của hàm bậc 3, hàm trùng phương, hàm nhất biến.

· Câu 5,6: Tìm Tập xác định, tâm đối xứng, tiệm cận của hàm số.

· Câu 7, 8: Nhận dạng đồ thị của hàm bậc 3, hàm trùng phương, hàm nhất biến.

· Câu 9, 10: Tìm m để hàm bậc 3 đồng biến (nghịch biến) trên R; hàm nhất biến đồng biến (nghịch biến) trên từng khoảng xác định; để hàm bậc 3 có 2 cực trị hoặc không có cực trị; hàm trùng phương có 3 cực trị hoặc có 1 cực trị; hàm bậc 3 hoặc hàm trùng phương đạt cực đại (cực tiểu) tại x = x0.
· Câu 11,12: Tìm m để phương trình bậc 3, phương trình trùng phương chứa tham số m có 1 nghiệm (hoặc 2; 3; 4 nghiệm)- bằng đồ thị.
· Câu 13:Tìm giá trị lớn nhất- Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên một đoạn (hoặc hàm số có tập xác định là một đoạn)

· Câu 14: Chọn khẳng định đúng (sai) về công thức lũy thừa, logarit.
· Câu 15: Rút gọn biểu thức lũy thừa, logarit.

· Câu 16,17: Tìm Tập xác định của hàm số lũy thừa, mũ, logarit, căn số, phân số.

· Câu 18, 19: Tìm đạo hàm của hàm mũ, lũy thừa, logarit, tích, thương (không cho hàm lượng giác).

· Câu 20, 21: Phương trình mũ, logarit (dạng cùng cơ số, dạng đặt ẩn phụ và dạng mũ hóa-logarit hóa).

· Câu 22, 23: Bất phương trình mũ, logarit (dạng cùng cơ số, dạng đặt ẩn phụ và dạng mũ hóa-logarit hóa)

· Câu 24, 25, 26: Tính thể tích của khối chóp có cạnh bên vuông góc mặt phẳng đáy; Tính thể tích của khối chóp đều; Tính thể tích của khối chóp có một mặt bên vuông góc mặt phẳng đáy. Biết mặt phẳng đáy có thể là tam giác vuông (vuông cân, đều), hình vuông, hình chữ nhật và biết góc giữa đường thẳng và mặt phẳng (hoặc góc giữa 2 mặt phẳng).
· Câu 27 : Tính thể tích của lăng trụ đứng, mặt đáy có thể là tam giác vuông (vuông cân, đều).
· Câu 28: Tính thể tích của khối hộp.

· Câu 29, 30: Tính diện tích xung quanh của hình nón ( hoặc diện tích toàn phần hoặc thể tích).

· Câu 31, 32: Tính diện tích xung quanh của hình trụ ( hoặc diện tích toàn phần hoặc thể tích).

· Câu 33, 34, 35: Tính bán kính, diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp (hoặc thể tích khối cầu), hình chóp có cạnh bên vuông góc mặt đáy và đáy là tam giác vuông (vuông cân, đều), hình vuông, hình chữ nhật hoặc khối chóp đều.
b) Khối 11: 
· Câu 1: (1,5đ) Giải pt lượng giác.

a) Phương trình bậc hai đối với một hàm số lượng giác (Dùng công thức sin2x+cos2x=1 để biến đổi đưa pt về đúng dạng) (0,75đ)
b) Phương trình bậc 1 đối với sinx, cosx ( không biến đổi) (0,75đ)

· Câu 2: (1đ) Giải pt chứa 
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 ( dạng đơn giản, đưa về phương trình bậc hai)
· Câu 3: (2đ) Tính xác suất
a) Tính xác suất của biến cố (không phân chia trường hợp) (1đ)

b) Tính xác suất của biến cố (có chia trường hợp) (1đ)

· Câu 4 : (2đ) Cấp số cộng
a) Tìm u1 và d của một cấp số cộng, biết số hạng của cấp số cộng thỏa mãn hệ 2 pt bậc nhất đơn giản (1đ)

b) Tìm un , Sn, n  của một cấp số cộng thỏa mãn điều kiện bài toán. (1đ)

· Câu 5 : (3,5đ) Hình học
Cho tứ diện hoặc chóp tứ giác có đáy là tứ giác lồi, hình bình hành, hình thang

a) Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (1đ)

b) Tìm giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng (1đ)

c) Chứng minh đường thẳng song song mặt phẳng (1đ)

d) Tìm thiết diện của hình chóp (0,5đ)

c) Khối 10:

· Câu 1: (1đ) Tìm tập xác định của hàm số
a) Hàm chứa căn bậc 2 (biểu thức trong căn là đa thức bậc 1) hoặc hàm phân thức (có tử và mẫu là đa thức bậc 1, 2) (0,5đ)

b) Kết hợp căn bậc hai (có biểu thức trong căn là hàm bậc 1)  và phân số (có tử và mẫu là đa thức bậc 1, 2) (0,5đ)

· Câu 2: (1đ) Xác định các hệ số a, b, c của Parabol (P): y = ax2 + bx + c. Biết (P) qua 3 điểm hoặc (P) qua 2 điểm và có trục đối xứng hoặc (P) qua 1 điểm và có đỉnh.

· Câu 3: (3đ) Giải phương trình
a) Phương trình dạng 
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 (có 1 biểu thức trong căn là đa thức bậc 1) (1đ)

b) Phương trình dạng 
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 (B là đa thức bậc 1) (1đ)

c) Phương trình chứa căn dạng đặt ẩn phụ (1đ)
· Câu 4 : (1đ) Tìm m để phương trình ax2+bx+c = 0 có hai nghiệm trái dấu hoặc phương trình có hai nghiệm phân biệt (Biệt thức 
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 là đa thức bậc 1)
· Câu 5 : (1đ) Áp dụng bất đẳng thức Côsi cho 2 số dương hoặc 2 số không âm để chứng minh bất đẳng thức có vế trái là tích hoặc tổng (không xét trường hợp dấu “=” xảy ra). 
· Câu 6 : (3đ) Hình học
Cho tam giác có tọa độ 3 đỉnh.

a) Chứng minh tam giác cân, tính diện tích tam giác. (1đ)

b) Cho thêm 1 điểm có tọa độ, tính số đo góc. (1đ)

c) Tìm tọa độ trực tâm của tam giác hoặc tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác.(1đ) 
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